
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 BUỔI SÁNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

                            HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017

THỨ THỜI GIAN TIẾT
6/6(405)

CO QUÍ

6/7(303)

CÔ PHƯỢNG

6/8(304) 

C THƠM

SHDG SHDG SHDG SHDG

7:25-8:10 1 Sử Toán Tin 

8:10-8:55 2 Toán Sử AV

8:55-9:40 3 Toán Nhạc Sử 

9:55-10:40 4 Nhạc Văn TD 

10:40-11:25 5 GDCD Văn Toán 

7:10 - 7:55 1 CN MT Lyù 

7:55 - 8:40 2 TAQT TAQT CN 

8:40-9:25 3 TAQT TAQT Toán 

9:40 -10:25 4 Lyù CN Văn 

10:25-11:10 5 AV Lyù Văn 

7:10 - 7:55 1 Văn Toán TD 

7:55 - 8:40 2 Văn Toán MT

8:40-9:25 3 MT Văn Toán

9:40 -10:25 4 Địa Văn Toán

10:25-11:10 5 AV Địa Sinh 

7:10 - 7:55 1 Tin AV Nhạc

7:55 - 8:40 2 TAQT TAQT Tin 

8:40-9:25 3 TAQT TAQT AV

9:40 -10:25 4 TD Tin AV

10:25-11:10 5 AV TD AV

7:10 - 7:55 1 CN Tin Văn 

7:55 - 8:40 2 Toán CN Văn 

8:40-9:25 3 Toán AV CN

9:40 -10:25 4 Văn TD Lyù 

10:25-11:10 5 Văn Toán Địa 
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 BUỔI CHIỀU CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

                            HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017

Thöù Thời gian Tieát

6/6(405)

CO QUÍ

6/7(303)

COÂ PHÖÔÏNG

6/8(304) 

C THÔM

13:10-13:55 1 TAQT TAQT TAQT

13:55-14:40 2 TAQT TAQT TAQT

14:40-15:25 3 TAQT TAQT TAQT

15:45-16:30 4 Văn Toaùn GDCD

13:10-13:55 1 TAQT Sinh TAQT

13:55-14:40 2 Sinh TAQT TAQT

15:00-15:45 3 Lyù GDCD TAQT

13:10-13:55 1 TAQT TAQT TAQT

13:55-14:40 2 TAQT TAQT TAQT

14:40-15:25 3 TAQT TAQT TAQT

15:45-16:30 4 Tin Lyù Sinh 

13:10-13:55 1 TAQT Văn TAQT

13:55-14:40 2 Sinh TAQT TAQT

15:00-15:45 3 Toán Sinh TAQT

13:10-13:55 1 TAQT TAQT TAQT

13:55-14:40 2 TAQT TAQT TAQT

14:40-15:25 3 TAQT TAQT TAQT

15:45-16:30 4 TD AV Toán 
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